
(Kèm theo Báo cáo số 174 /BC-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

- Theo giá so sánh năm 2010 Tỷ đồng

- Theo giá hiện hành Tỷ đồng

5.1 Trồng trọt

a. Diện tích

Trong đó cà phê xứ lạnh Ha 3.381 4.331 3.581 3.581 105,92 82,68 750

Trong đó, trồng mới: Ha 550 2.000 146 146 26,45 7,28 1.854

+ Sầu riêng Ha 261 500 7 100 38,31 20,00 400

+ Chanh dây Ha 145 1.000 23 50 34,48 5,00 950
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+ Chuối Ha 39 100 1 20 51,41 20,00 80

+ Cây có múi (cam, chanh, bưởi) Ha 20 80 10 10 51,28 12,50 70

+ Dứa Ha 33 50 105 300 917,43 600,00

+ Cây ăn quả khác Ha 53 270 50 50 94,34 18,52 220

Trong đó, trồng mới Ha 549 500 1 1 0,16 0,18 499

b. Sản lượng sản phẩm chủ yếu

5.2 Cây dược liệu

Trong đó, trồng mới 500 500

Trong đó, trồng mới 682 1.560 83 957 140,28 61,33 603

5.3 Chăn nuôi

a. Tổng đàn 269.355 317.600 285.156 293.807 109,08 92,51 23.793

b. Sản phẩm chăn nuôi chủ yếu

Trong đó: Thịt lợn Tấn 11.550 24.250 7.219 11.566

5.4 Lâm nghiệp

5.5 Thủy sản
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 + Khách quốc tế " 1.516 6.500 2.450 3.150 207,78 48,46 3.350

 + Khách nội địa " 954.884 1.693.500 998.050 1.441.850 151,00 85,14 251.650

Trong đó số xã đạt chuẩn NTM trong năm Xã 5 1 20,00 4

bao  gồm  nguồn  năm  trước
chuyển sang

Trong đó vốn đầu tư khu vực tư nhân " 8.151 22.500 10.885 133,54 48,38 11.615

+ Số hợp tác xã thành lập mới Hợp tác xã 36 30 5 25
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Trong đó, tỷ lệ lao động được đào tạo nghề %
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Trong đó, án đặc biệt nghiêm trọng % 100 >90 100 >90
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